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* Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Anh Tuyết
 

- Các Hội thẩm nhân dân:             Ông Nguyễn Đỗ Toàn 

                                                       Bà Đinh Thị Tin 

* Thư ký phiên tòa: Ông Đào Chính Hƣớng – Thƣ ký Tòa án nhân dân thị 

xã Kinh Môn.
 

* Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Kinh Môn tham gia phiên tòa: 

Bà Hoàng Thị  Thúy Diệp - Kiểm sát viên.  

Trong ngày 15  tháng 5 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Kinh 

Môn mở phiên tòa xét xử  vụ án hình sự sơ thẩm
 
thụ lý số: 14/2020/TLST- HS ngày   

03  tháng  3  năm 2020; Theo quyết định đƣa vụ án ra xét xử số: 15/2020/QĐXXST- 

HS ngày  16  tháng  4  năm 2020 đối với bị cáo: 

        Họ và tên: Nguyễn Văn D, sinh năm 1989 

       Tên gọi khác: Nguyễn Văn M     

       Nơi cƣ trú: khu dân cƣ T1, phƣờng T2, thị xã  Kinh Môn, tỉnh Hải Dƣơng. 

       Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Giới tính: Nam; 

Trình độ văn hoá: 04/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông Nguyễn Văn 

M1 và bà Nguyễn Thị L1; Gia đình có ba anh em, bị cáo là con thứ hai. 

       Tiền án, tiền sự: Không. 

       Nhân thân: Bản án số 36/2012/HSST ngày 19/6/2012 của TAND huyện 

Kinh Môn, tỉnh Hải Dƣơng xử phạt Nguyễn Văn D 18 tháng tù về tội Lừa đảo 

chiếm đoạt tài sản. Ngày 18/4/2013 D chấp hành xong hình phạt tù. Ngày 

06/8/2013, D chấp hành xong phần án phí. Về bồi thƣờng trách nhiệm dân sự, 

ngƣời đƣợc thi hành án không có đơn yêu cầu thi hành án. 

  Ngày 07/01/2020, Nguyễn Văn D bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

huyện Yên Phong - Bắc Ninh khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi Mua bán 
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trái phép chất ma túy. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 05/01/2020, chuyển tạm giam 

tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh từ ngày 07/01/2020 đến nay. Có mặt. 

        Người bào chữa cho bị cáo: Bà Lê Thị Thu Hiền- Trợ giúp viên pháp lý 

của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nƣớc tỉnh Hải Dƣơng. Có mặt. 

        - Người bÞ h¹i:  

        + Anh TrÇn V¨n L, sinh n¨m 2000, ®Þa chØ: khu dân cƣ T, phƣờng T, thị 

xã Kinh M«n, tỉnh H¶i Dƣ¬ng; 

        + Anh TrÇn V¨n D, sinh n¨m 1986 và chị §ç ThÞ H, sinh n¨m 1988, đều ở 

®Þa chØ: khu dân cƣ V, phƣờng T, thị xã Kinh M«n, tỉnh Hải Dƣơng; 

         + Anh NguyÔn V¨n §, sinh n¨m 1989 và chÞ NguyÔn ThÞ N, sinh n¨m 

1989, đều ở ®Þa chØ: Thôn K, xã A, thị xã Kinh M«n, tỉnh Hải Dƣơng. Đều đề 

nghị vắng mặt. 

- Người lµm chøng: 

         + Anh TrÇn V¨n C, sinh n¨m 1975 và anh TrÇn V¨n Thµnh, đều ở địa chỉ: 

khu dân cƣ T3, phƣờng T, thị xã Kinh M«n, tỉnh H¶i Dƣ¬ng; 

         + Anh Dƣ¬ng V¨n H, sinh n¨m 1967; ®Þa chØ: khu dân cƣ V, phƣờng T, thị 

xã Kinh M«n, tỉnh Hải Dƣơng; 

         + Anh NguyÔn TiÕn M, sinh n¨m 1957, ®Þa chØ: Thôn K, xã A, thị xã Kinh 

M«n, tỉnh Hải Dƣơng. Đều vắng mặt. 

                                                 

                                                     Néi dung vô ¸n: 

Theo c¸c tµi liÖu cã trong hå s¬ vô ¸n vµ diÔn biÕn t¹i phiªn tßa, néi dung 

vô ¸n ®­îc tãm t¾t nh­ sau: Khoảng 22 giờ ngày 20/5/2019, Nguyễn Văn D đi 

bộ đến nhà anh Trần Văn C, sinh năm 1975, trú tại T1 - T2 - Kinh Môn - Hải 

Dƣơng chơi. Khi đến nơi, D thấy cửa nhà mở, không thấy ai trong nhà; trƣớc 

cửa nhà anh C dựng một chiếc xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, loại xe Exciter màu 

bạc - xanh, biển số 29N1- 337.76 của anh Trần Văn L2, sinh năm 2000, HKTT: 

T1 - T2 - Kinh Môn - Hải Dƣơng, chìa khóa xe để ở cửa sổ cạnh vị trí dựng xe, 

D nảy sinh ý định trộm cắp chiếc xe mô tô trên. D đi đến cửa sổ lấy chìa khóa 

mở khóa điện của xe rồi điều khiển xe đi sang thành phố Hải Phòng. Đến ngày 

21/5/2019, D đi xe mô tô trên đến ngã tƣ Loong Toòng thuộc thành phố Hạ 

Long - Quảng Ninh bán cho một ngƣời đàn ông không rõ tên tuổi, địa chỉ đƣợc 

số tiền 4.000.000đồng, D đã tiêu sài cá nhân hết. 

Khoảng 18 giờ ngày 19/9/2019, Nguyễn Văn D điều khiển chiếc xe mô 

tô nhãn hiệu Honda loại xe Wave màu đen- bạc, biển số 34P2 - 9863 đi từ L3 - 

Kinh Môn - Hải Dƣơng để về nhà. Khi đi qua nhà vợ chồng anh Trần Văn D3, 

sinh năm 1986 và chị Đỗ Thị H2, sinh năm 1988, ở V - T5 - Kinh Môn - Hải 

Dƣơng, D thấy cửa nhà mở, sát tƣờng cách cửa ra vào khoảng 1 - 2m bên tay 

trái từ ngoài nhìn vào có một chiếc máy cắt bàn loại Maktec - MT 241 C suất 

2000W (Là tài sản của vợ chồng anh D3, chị H2). D nảy sinh ý định lấy trộm 

chiếc máy cắt trên nên điều khiển xe quay lại. D dựng xe trƣớc cửa nhà anh D3, 
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đi vào lấy chiếc máy cắt ra để ở yên xe mô tô. Khi D định điều khiển xe đi thì 

gặp anh D3 đi về phát hiện đã chặn đầu xe, đẩy đổ xe của D. D bỏ chạy, để lại 

chiếc xe mô tô cùng chiếc máy cắt và làm rơi chiếc điện thoại di động nhãn hiệu 

Tiel màu đen của D tại hiện trƣờng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã 

Kinh Môn đã quản lý, thu giữ: 01 điện thoại nhãn hiệu Tiel màu đen bên trong 

có lắp 02 sim, 01 xe mô tô Wave, biển số 34P2- 9863 bên trong cốp xe có 01 bộ 

quần áo mƣa và 01 áo kẻ caro sọc trắng, 01 đôi dép lê màu xanh.  

Sau khi chạy thoát, D đi bộ từ T5 về A7 theo đƣờng 389A, mục đích tiếp 

tục đi trộm cắp tài sản, trên đƣờng đi D nhặt đƣợc 01 chiếc kéo sắt. Đến khoảng 

03 giờ 40 phút ngày 20/9/2019, khi đi đến nhà vợ chồng anh Nguyễn Văn Đ, 

sinh năm 1989 và chị Nguyễn Thị N, sinh năm 1989, cùng HKTT: K 3 - A7 - 

Kinh Môn - Hải Dƣơng, D thấy tại trƣớc cửa nhà vợ chồng anh Đ có dựng 01 

chiếc xe mô tô nhãn hiệu VECSTAR, màu nâu, biển số 34F7 - 2367 (Là tài sản 

của vợ chồng anh Đ, chị N). Thấy vậy, D đi đến dùng chiếc kéo sắt cắm vào ổ 

khóa xe mô tô vặn nhiều lần để mở khóa điện của xe nH3 không mở đƣợc; D 

dong xe ra đi về phía đƣờng bờ sông cách nhà anh Đ khoảng 250m tiếp tục dùng 

kéo mở khóa điện của xe những vẫn không mở đƣợc; D bỏ lại xe đi bộ về. Đến 

khoảng 05 giờ ngày 20/9/2019 anh Đ phát hiện chiếc xe và đem về nhà.  

           Tại các Kết luận định giá tài sản số 97 ngày 27/9/2019, số 08 ngày 

02/11/2019, số 26 ngày 14/01/2020 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng 

hình sự thị xã Kinh Môn, kết luận: 01 máy cắt bàn loại Maktec - MT 241 C suất 

2000W còn trị giá: 2.565.000 đồng; 01 xe mô tô Vesctar màu nâu biển số 34F7-

2367 còn trị giá 400.000 đồng; 01 xe mô tô nhãn hiệu Yamaha loại xe Exciter 

màu bạc - xanh còn trị giá 23.265.000 đồng. 

Đối với chiếc kéo Nguyễn Văn D dùng để mở khóa xe mô tô biển số 34F7 

- 2367, D đã làm mất không xác định đƣợc vị trí cụ thể, nên Cơ quan Cảnh sát 

điều tra Công an thị xã Kinh Môn không thu hồi đƣợc. 

Về trách nhiệm dân sự: Anh Trần Văn L2 yêu cầu D phải bồi thƣờng số 

tiền là 23.265.000 đồng. Vợ chồng anh Trần Văn D3 và vợ chồng chị Nguyễn 

Thị N đã nhận lại tài sản, không yêu cầu D phải bồi thƣờng về dân sự và có đơn 

đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho D. 

Đối với chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda- Wave màu đen- bạc, đeo biển 

số 34P2- 9863; Nguyễn Văn D khai khoảng tháng 8/2019 tại L5 - An Dƣơng - 

Hải Phòng, D đã trộm cắp của anh Lê Văn H3, sinh năm 1981, trú tại L - K2 - 

Kim Thành - Hải Dƣơng. Sau đó D đã tháo biển số của xe (biển số 34B1- 

196.26) vất đi thay bằng biển số 34P2- 9863. Quá trình điều tra, Cơ quan điều 

tra xác định biển số 34P2- 9863 không tồn tại do sang tên đổi biển, biển số này 

đã đƣợc thu hồi và tiêu hủy theo quy định. Ngày 28/02/2020, Cơ quan Cảnh sát 

điều tra Công an thị xã Kinh Môn đã chuyển tài liệu điều tra cùng chiếc xe trên 

đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Dƣơng - TP. Hải Phòng để 

điều tra theo thẩm quyền. 
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         Tại bản cáo trạng số: 14/CT- VKS ngày 02/3/2020, Viện kiểm sát nhân 

dân thị xã Kinh Môn truy tố bị cáo Nguyễn Văn D về tội Trộm cắp tài sản theo 

khoản 1 Điều 173 của Bộ luật hình sự. 

 Tại phiên toà: Bị cáo Nguyễn Văn D khai nhËn hµnh vi nh­ ®· nªu trªn vµ 

đề nghÞ Héi ®ång xÐt xö gi¶m nhÑ h×nh ph¹t;  

Ngƣời bào chữa cho bị cáo D đề nghị cho bị cáo đƣợc hƣởng các tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo các điểm r, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của 

Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo D mức án từ 15 đến 18 tháng tù; Miễn hình phạt 

bổ sung là phạt tiền và tiền án phí sơ thẩm hình sự, dân sự cho bị cáo; 

          §¹i diÖn ViÖn kiÓm s¸t nhân dân thị xã Kinh M«n giữ nguyên quan điểm 

truy tố ®èi víi bÞ c¸o D vµ ®Ò nghÞ Héi ®ång xÐt xö: Tuyên bố bị cáo Nguyễn 

Văn D phạm tội Trộm cắp tài sản;  

- Áp dụng khoản 1 Điều 173; Điều 38; điểm s, r khoản 1 và khoản 2 Điều 

51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Văn D 

từ 19 đến 21 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày thi hành án. 

          - Hình phạt bổ sung: Không. 

- Về xử lý vật chứng: Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố 

tụng hình sự. Tịch thu cho tiêu hủy: 01 biển số 34P2- 9863; 01 điện thoại nhãn 

hiệu Tiel màu đen, bên trong có lắp 02 sim; 01 bộ quần áo mƣa; 01 áo kẻ caro 

sọc trắng; 01 đôi dép lê màu xanh, quai dép có sọc vàng nhãn hiệu Super. 

        - Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng khoản 1 Điều 48 của Bộ luật hình sự; các 

Điều 170, 357, 468, 584, 585, 589 của Bộ luật dân sự; Buộc bị cáo D phải bồi 

thƣờng thiệt hại cho anh Trần Văn L2 số tiền 23.265.000 đồng. 

        - Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 của Bộ luật hình sự; Điều 12 Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngµy 30/12/2016 cña ñy ban th­êng vô quèc 

héi quy ®Þnh vÒ ¸n phÝ Tßa ¸n, miễn toàn bộ tiền án phí sơ thẩm dân sự và án phí 

sơ thẩm hình sự. 

                                                 NhËn ®Þnh cña Tßa ¸n: 

          Trªn c¬ së néi dung vô ¸n, c¨n cø vµo c¸c tµi liÖu trong hå s¬ vô ¸n ®· 

®­îc tranh tông t¹i phiªn tßa, Héi ®ång xÐt xö nhËn ®Þnh nh­ sau: 

 [1] C¬ quan ®iÒu tra C«ng an thị xã Kinh M«n, §iÒu tra viªn, ViÖn KiÓm 

s¸t nh©n d©n thị xã Kinh Môn, KiÓm s¸t viªn trong qu¸ tr×nh ®iÒu tra, truy tè ®· 

thùc hiÖn ®óng vÒ thÈm quyÒn, tr×nh tù, thñ tôc quy ®Þnh cña Bé luËt tè tông h×nh 

sù. Trong qu¸ tr×nh ®iÒu tra vµ t¹i phiªn tßa, bÞ c¸o vµ ng­êi tham gia tè tông 

kh¸c kh«ng cã ý kiÕn khiÕu n¹i vÒ hµnh vi, quyÕt ®Þnh tè tông cña c¬ quan tiÕn 

hµnh tè tông, ng­êi tiÕn hµnh tè tông. Do ®ã, c¸c hµnh vi, quyÕt ®Þnh tè tông cña 

c¬ quan tiÕn hµnh tè tông, ng­êi tiÕn hµnh tè tông ®· thùc hiÖn ®Òu hîp ph¸p. 

[2] Lêi khai cña bÞ c¸o D t¹i phiªn tßa phï hîp víi lêi khai bÞ c¸o đã khai 

nhận trong qu¸ tr×nh ®iÒu tra. C¨n cø vµo lêi khai cña bÞ c¸o; lêi khai cña những 
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ng­êi bị hại, ngƣời làm chøng vµ c¸c tµi liÖu liªn quan kh¸c ®­îc thu thËp trong 

qu¸ tr×nh ®iÒu tra, hiÖn cã ®ñ c¬ së ®Ó kÕt luËn: Trong khoảng thời gian từ tháng 

5/2019 đến tháng 9/2019, tại địa bàn thị xã Kinh Môn, Nguyễn Văn D đã thực 

hiện 03 vụ trộm cắp tài sản; Khoảng 22 giờ ngày 20/5/2019 tại nhà anh Trần 

Văn C, ở T1 - T2 - Kinh Môn - Hải Dƣơng, Nguyễn Văn D có hành vi trộm cắp 

của anh Trần Văn L2 01 chiếc xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, loại xe Exciter, biển 

số 29N1- 337.76, trị giá 23.265.000 đồng; Khoảng 18 giờ ngày 19/9/2019 tại 

nhà anh Trần Văn D3, chị Đỗ Thị H2, ở V - T5 - Kinh Môn - Hải Dƣơng, 

Nguyễn Văn D có hành vi trộm cắp của  anh D3, chị H2 01 chiếc máy cắt bàn 

loại Maktec - MT 241 C suất 2000W, trị giá 2.565.000 đồng. Tiếp đó, đến 

khoảng 03 giờ 40 phút ngày 20/9/2019 tại nhà anh Nguyễn Văn Đ, chị Nguyễn 

Thị N, ở K - A7 - Kinh Môn - Hải Dƣơng, D tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp 

của anh Đ, chị N 01 chiếc xe mô tô biển số 34F7-2367 trị giá 400.000 đồng. 

Tổng giá trị tài sản D chiếm đoạt trong 03 lần trộm cắp là 26.230.000 đồng. 

          Xét, việc bị cáo D đã có hành vi lén lút chiếm đoạt trái phép tài sản thuộc 

quyền sở hữu của cáCông anh L2, D3, Đ và các chị H2, N gồm 02 xe mô tô, 01 

máy cắt với tổng giá trị là 26.230.000 đồng nên việc bị cáo D bị Viện kiểm sát 

nhân dân thị xã Kinh Môn truy tố về Tội trộm cắp tài sản theo khoản 1 Điều 173 

của Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng ngƣời đúng tội. 

        Hµnh vi ph¹m téi cña bÞ c¸o lµ nguy hiÓm cho x· héi, x©m ph¹m ®Õn quyền 

sở hữu tài sản của ngƣời khác đƣợc pháp luật hình sự bảo vệ, đồng thời x©m 

ph¹m ®Õn trËt tù an toµn x· héi, làm cho quần chúng nhân dân trên địa bàn thị xã 

Kinh Môn không yên tâm trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. 

       Bị cáo lµ ng­êi cã ®ñ n¨ng lùc tr¸ch nhiÖm h×nh sù, mÆc dï nhËn thøc ®­îc 

hành vi chiếm đoạt trái phép tài sản của ngƣời khác là vi phạm pháp luật hình sự 

nH3 vì muốn có tiền để tiêu sài cho bản thân vẫn cố ý thực hiện hành vi phạm 

tội; Bị cáo đã 03 lần thực hiện hành vi trộm cắp tài sản nên phải bị áp dụng tình 

tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội 02 lần trở lên theo điểm g khoản 

1 Điều 52 của Bộ luật hình sự. Bị cáo trong một thời gian ngắn thực hiện nhiều 

hành vi trộm cắp tài sản ở các địa điểm khác nhau tại thị xã Kinh Môn, làm cho 

quần chúng nhân dân không yên tâm trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày; Bị 

cáo là đối tƣợng không chấp hành pháp luật, năm 2012 đã bị Tòa án nhân dân 

huyện Kinh Môn (nay là Tòa án nhân  dân thị xã Kinh Môn) xử phạt 18 tháng tù 

về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sau khi thực hiện trộm cắp tài sản tại thị xã 

Kinh Môn bị cáo còn thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy và đang 

bị các Cơ quan tiến hành tố tụng của huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh điều tra, 

truy tố, xét xử theo thủ tục quy định nên thấy cần phải có mức án nghiêm dành 

cho bị cáo mới có tác dụng giáo dục riêng đối với bị cáo và góp phần vào việc 

phòng ngừa tội phạm chung. 
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        Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt cũng xét việc trong quá trình điều tra 

và tại phiên tòa bị cáo D đều thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình. 

Ngƣời bị hại là cáCông anh D3, Đ và các chị H2, N đều đề nghị giảm nhẹ hình 

phạt cho bị cáo. Trong quá trình làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công 

an huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh bị cáo tự khai báo ra hành vi phạm tội tại 

địa bàn thị xã Kinh Môn nên bị cáo D đƣợc hƣởng các tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự là Người phạm tội thành khẩn khai báo, người phạm tội tự thú và 

người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt theo điểm s, r khoản 1 và khoản 2 của Điều 51 

của Bộ luật hình sự.  

       Căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi phạm tội và hậu quả tội phạm mà bị 

cáo đã gây ra cho xã hội, thấy cần phải có mức hình phạt phù hợp dành cho bị 

cáo, cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian mới giúp bị cáo có điều kiện tu 

dƣỡng, rèn luyện trở thành C dân sống có ích cho xã hội sau này.  

       VÒ h×nh ph¹t bæ sung: XÐt, bị c¸o D tr­íc khi ph¹m téi kh«ng cã nghÒ 

nghiÖp æn ®Þnh, kinh tÕ khã kh¨n nªn kh«ng ¸p dông h×nh ph¹t bæ sung lµ ph¹t 

tiÒn ®èi víi bÞ c¸o. 

        [3].Về trách nhiệm dân sự: Hiện ngƣời bị hại là D3, Đ và các chị H2, N 

đều đã nhận lại tài sản bị chiếm đoạt, không yêu cầu bị cáo D bồi thƣờng về dân 

sự nên theo quy định không phải quyết về bồi thƣờng dân sự đối với cáCông anh 

D3, Đ và các chị H2, N; 

        Đối với việc bị cáo D đã chiếm đoạt trái phép của anh Trần Văn L2 01 

chiếc xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, loại xe Exciter, biển số 29N1- 337.76, trị giá 

23.265.000 đồng. Bị cáo đã đem xe mô tô đi bán và lấy tiền chi tiêu cá nhân hết, 

xe hiện chƣa thu hồi để trả lại cho anh L2 đƣợc. Anh L2 yêu cầu bị cáo D bồi 

thƣờng cho anh L2 trị giá chiếc xe mô tô với số tiền 23.265.000 đồng là có căn 

cứ, đúng quy định của pháp luật. 

         [4]. Về vật chứng: Đối với 01 biển số 34P2- 9863 là biển số giả, không có 

giá trị sử dụng; Đối với 01 điện thoại nhãn hiệu Tiel màu đen, bên trong có lắp 

02 sim; 01 bộ quần áo mƣa; 01 áo kẻ caro sọc trắng; 01 đôi dép lê màu xanh, 

quai dép có sọc vàng nhãn hiệu Super có căn cứ là tài sản của bị cáo bị thu giữ 

trong vụ án. Hiện bị cáo xác định các tài sản này đều đã cũ, không có giá trị, 

không đề nghị nhận lại nên cần tịch thu, cho tiêu hủy là có căn cứ, phù hợp với 

quy định pháp luật. 

 

          [5].VÒ ¸n phÝ: BÞ c¸o D đƣợc xác định là ph¹m téi và phải bồi thƣờng dân 

sự nên ph¶i nép ¸n phÝ s¬ thÈm h×nh sù và án phí dân sự sơ thẩm theo quy ®Þnh. 

Tuy nhiên, tại phiên tòa bị cáo có đơn xin miễn án phí sơ thẩm và hiện có căn cứ 
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xác định gia đình bị cáo thuộc đối tƣợng hộ cận nghèo nên theo quy định bị cáo 

D đƣợc miễn toàn bộ tiền án phí sơ thẩm hình sự và án phí sơ thẩm dân sự. 

        Trong vụ án này, đối với ngƣời đàn ông đã mua chiếc xe mô tô biển số 

29N1- 337.76 của Nguyễn Văn D, tài liệu điều tra không xác định đƣợc tên tuổi, 

địa chỉ cụ thể nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kinh Môn tiếp tục 

xác minh, làm rõ sẽ xử lý sau là có căn cứ theo quy định nên không đặt ra việc 

xem xét, giải quyết trong vụ án; 

 

       Ngoài ra, Nguyễn Văn D còn thực hiện hành vi Mua bán trái phép chất ma 

túy tại huyện Yên Phong - tỉnh Bắc Ninh đã đƣợc các cơ quan tiến hành tố tụng 

huyện Yên Phong - Bắc Ninh khởi tố điều tra, truy tố theo thẩm quyền nên 

không đặt ra việc xem xét giải quyết trong vụ án là đúng quy định. 

        Bëi c¸c lÏ trªn, 

                                                          QuyÕt ®Þnh: 

         C¨n cø khoản 1 Điều 173; khoản 1 Điều 48; điểm r, s khoản 1 và khoản 2 

Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự. Các Điều 170, 357, 468, 

584, 585, 589 của Bộ luật dân sự; điểm c khoản 2 Điều 106; §iÒu 136 của Bộ 

luật tố tụng hình sự; §iÒu 12, Điều 23- NghÞ quyÕt sè 326/2016/UBTVQH14 

ngµy 30/12/2016 cña ñy ban th­êng vô quèc héi quy ®Þnh vÒ ¸n phÝ Tßa ¸n đối 

với bị cáo D. 

         1. Về tội danh: Tuyªn bè bị cáo Nguyễn Văn D (tên gọi khác Nguyễn Văn 

M) phạm tội Trộm cắp tài sản. 

         2. Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn D 01 năm 09 tháng tù. Thời 

hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày thi hành án; 

         3. Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo Nguyễn Văn D phải thanh toán trả 

anh Trần Văn L2 số tiền là 23.265.000 đồng (Hai mươi ba triệu hai trăm sáu 

mươi lăm nghìn đồng); 

          Sau khi bản án có hiệu lực pháp luật, ngƣời có quyền đề nghị thi hành án 

có đơn yêu cầu thi hành án, nếu bị cáo không trả hoặc không trả đầy đủ thì phải 

trả lãi chậm trả tƣơng ứng với thời gian chậm trả. Mức lãi suất chậm trả xác định 

theo quy định tại Điều 357 của Bộ luật dân sự 2015; 

       4. Về vật chứng: Tịch thu, cho tiêu hủy: 01 biển số 34P2- 9863; 01 điện 

thoại nhãn hiệu Tiel màu đen, bên trong có lắp 02 sim; 01 bộ quần áo mƣa; 01 

áo kẻ caro sọc trắng; 01 đôi dép lê màu xanh, quai dép có sọc vàng nhãn hiệu 

Super (Các vật chứng có đặc điểm như trong biên bản giao nhận vật chứng lưu 

trong hồ sơ vụ án và đang được quản lý tại Chi cục thi hành án dân sự thị xã 

Kinh Môn). 
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        5. VÒ ¸n phÝ, xö: Miễn toàn bộ tiền án phí sơ thẩm hình sự và án phí sơ 

thẩm dân sự cho bị cáo Nguyễn Văn D. 

        6. QuyÒn kh¸ng c¸o: B¸o cho bÞ c¸o D biÕt ®­îc quyÒn kh¸ng c¸o b¶n ¸n 

trong h¹n 15 ngµy kÓ tõ ngµy Tòa án tuyªn ¸n. Ngƣời bị hại biết có quyền kháng 

cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đƣợc bản án hoặc ngày bản án 

đƣợc niêm yết theo quy định; 

       Trƣờng hợp bản án đƣợc thi hành theo quy định tại Điều 2 của Luật thi hành 

án dân sự 2008, thì ngƣời đƣợc thi hành dân sự, ngƣời phải thi hành án dân sự 

có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi thành 

án hoặc bị cƣỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6 và 9 Luật thi hành 

án dân sự năm 2008 và điểm 4, điểm 5 Điều 1 của Luật sửa đổi bổ sung một số 

điều của Luật thi hành án dân sự năm 2014. Thời hiệu thi hành án đƣợc thực 

hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự năm 2008. 

                                                               T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                                                              Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

* Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh Hải Dương  
- VKSND thị xã Kinh Môn; 

- Cơ quan thi hành án hình sự, 

Cơ quan cảnh sát điều tra- Công an thị xã Kinh Môn; 

- Chi cục THADS thị xã Kinh Môn;                                                       Phạm Anh Tuyết 

- Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương; 

-  Bị cáo; Người bị hại; 

- Lưu.                                                        

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ KINH MÔN 

TỈNH HẢI DƯƠNG 
–––––––––––––––

 

Bản án số:14/2020/HS- ST 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––– 
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     Ngày:  15/5/2020 

                                                 NHÂN DANH 
NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN THỊ XÃ  KINH MÔN, TỈNH HẢI DƢƠNG 

  

* Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Anh Tuyết
 

- Các Hội thẩm nhân dân:             Ông Nguyễn Đỗ Toàn 

                                                       Bà Đinh Thị Tin 

* Thư ký phiên tòa: Ông Đào Chính Hƣớng – Thƣ ký Tòa án nhân dân thị 

xã Kinh Môn.
 

* Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Kinh Môn tham gia phiên tòa: 

Bà Hoàng Thị  Thúy Diệp - Kiểm sát viên.  

Trong ngày 15  tháng 5 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Kinh 

Môn mở phiên tòa xét xử  vụ án hình sự sơ thẩm
 
thụ lý số: 14/2020/TLST- HS ngày   

03  tháng  3  năm 2020; Theo quyết định đƣa vụ án ra xét xử số: 15/2020/QĐXXST- 

HS ngày  16  tháng  4  năm 2020 đối với bị cáo: 

        Họ và tên: Nguyễn Văn D, sinh năm 1989 

       Tên gọi khác: Nguyễn Văn M     

       Nơi cƣ trú: khu dân cƣ T1, phƣờng T2, thị xã  Kinh Môn, tỉnh Hải Dƣơng. 

       Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Giới tính: Nam; 

Trình độ văn hoá: 04/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông Nguyễn Văn 

M1 và bà Nguyễn Thị L1; Gia đình có ba anh em, bị cáo là con thứ hai. 

       Tiền án, tiền sự: Không. 

       Nhân thân: Bản án số 36/2012/HSST ngày 19/6/2012 của TAND huyện 

Kinh Môn, tỉnh Hải Dƣơng xử phạt Nguyễn Văn D 18 tháng tù về tội Lừa đảo 

chiếm đoạt tài sản. Ngày 18/4/2013 D chấp hành xong hình phạt tù. Ngày 

06/8/2013, D chấp hành xong phần án phí. Về bồi thƣờng trách nhiệm dân sự, 

ngƣời đƣợc thi hành án không có đơn yêu cầu thi hành án. 

  Ngày 07/01/2020, Nguyễn Văn D bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

huyện Yên Phong - Bắc Ninh khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi Mua bán 

trái phép chất ma túy. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 05/01/2020, chuyển tạm giam 

tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh từ ngày 07/01/2020 đến nay. Có mặt. 



 10 

        Người bào chữa cho bị cáo: Bà Lê Thị Thu Hiền- Trợ giúp viên pháp lý 

của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nƣớc tỉnh Hải Dƣơng. Có mặt. 

        - Người bÞ h¹i:  

        + Anh TrÇn V¨n L©m, sinh n¨m 2000, ®Þa chØ: khu dân cƣ Tèng X¸, 

phƣờng Th¸i ThÞnh, thị xã Kinh M«n, tỉnh H¶i Dƣ¬ng; 

        + Anh TrÇn V¨n Dòng, sinh n¨m 1986 và chị §ç ThÞ H¶o, sinh n¨m 

1988, đều ở ®Þa chØ: khu dân cƣ Vũ X¸, phƣờng ThÊt Hïng, thị xã Kinh M«n, 

tỉnh Hải Dƣơng; 

         + Anh NguyÔn V¨n §oµn, sinh n¨m 1989 và chÞ NguyÔn ThÞ N, sinh n¨m 

1989, đều ở ®Þa chØ: Thôn Kim Xuyªn, xã A7, thị xã Kinh M«n, tỉnh Hải Dƣơng. 

Đều đề nghị vắng mặt. 

- Người lµm chøng: 

         + Anh TrÇn V¨n C«ng, sinh n¨m 1975 và anh TrÇn V¨n Thµnh, đều ở địa 

chỉ: khu dân cƣ Tèng X¸, phƣờng Th¸i ThÞnh, thị xã Kinh M«n, tỉnh H¶i Dƣ¬ng; 

         + Anh Dƣ¬ng V¨n H3, sinh n¨m 1967; ®Þa chØ: khu dân cƣ Vũ X¸, phƣờng 

ThÊt Hïng, thị xã Kinh M«n, tỉnh Hải Dƣơng; 

         + Anh NguyÔn TiÕn MiÕn, sinh n¨m 1957, ®Þa chØ: Thôn Kim Xuyªn, xã 

A7, thị xã Kinh M«n, tỉnh Hải Dƣơng. Đều vắng mặt. 

                                                 

                                                     Néi dung vô ¸n: 

Theo c¸c tµi liÖu cã trong hå s¬ vô ¸n vµ diÔn biÕn t¹i phiªn tßa, néi dung 

vô ¸n ®­îc tãm t¾t nh­ sau: Khoảng 22 giờ ngày 20/5/2019, Nguyễn Văn D đi 

bộ đến nhà anh Trần Văn C, sinh năm 1975, trú tại T1 - T2 - Kinh Môn - Hải 

Dƣơng chơi. Khi đến nơi, D thấy cửa nhà mở, không thấy ai trong nhà; trƣớc 

cửa nhà anh C dựng một chiếc xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, loại xe Exciter màu 

bạc - xanh, biển số 29N1- 337.76 của anh Trần Văn L2, sinh năm 2000, HKTT: 

T1 - T2 - Kinh Môn - Hải Dƣơng, chìa khóa xe để ở cửa sổ cạnh vị trí dựng xe, 

D nảy sinh ý định trộm cắp chiếc xe mô tô trên. D đi đến cửa sổ lấy chìa khóa 

mở khóa điện của xe rồi điều khiển xe đi sang thành phố Hải Phòng. Đến ngày 

21/5/2019, D đi xe mô tô trên đến ngã tƣ Loong Toòng thuộc thành phố Hạ 

Long - Quảng Ninh bán cho một ngƣời đàn ông không rõ tên tuổi, địa chỉ đƣợc 

số tiền 4.000.000đồng, D đã tiêu sài cá nhân hết. 

Khoảng 18 giờ ngày 19/9/2019, Nguyễn Văn D điều khiển chiếc xe mô 

tô nhãn hiệu Honda loại xe Wave màu đen- bạc, biển số 34P2 - 9863 đi từ L3 - 

Kinh Môn - Hải Dƣơng để về nhà. Khi đi qua nhà vợ chồng anh Trần Văn D3, 

sinh năm 1986 và chị Đỗ Thị H2, sinh năm 1988, ở V - T5 - Kinh Môn - Hải 

Dƣơng, D thấy cửa nhà mở, sát tƣờng cách cửa ra vào khoảng 1 - 2m bên tay 

trái từ ngoài nhìn vào có một chiếc máy cắt bàn loại Maktec - MT 241 C suất 

2000W (Là tài sản của vợ chồng anh D3, chị H2). D nảy sinh ý định lấy trộm 

chiếc máy cắt trên nên điều khiển xe quay lại. D dựng xe trƣớc cửa nhà anh D3, 

đi vào lấy chiếc máy cắt ra để ở yên xe mô tô. Khi D định điều khiển xe đi thì 
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gặp anh D3 đi về phát hiện đã chặn đầu xe, đẩy đổ xe của D. D bỏ chạy, để lại 

chiếc xe mô tô cùng chiếc máy cắt và làm rơi chiếc điện thoại di động nhãn hiệu 

Tiel màu đen của D tại hiện trƣờng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã 

Kinh Môn đã quản lý, thu giữ: 01 điện thoại nhãn hiệu Tiel màu đen bên trong 

có lắp 02 sim, 01 xe mô tô Wave, biển số 34P2- 9863 bên trong cốp xe có 01 bộ 

quần áo mƣa và 01 áo kẻ caro sọc trắng, 01 đôi dép lê màu xanh.  

Sau khi chạy thoát, D đi bộ từ T5 về A7 theo đƣờng 389A, mục đích tiếp 

tục đi trộm cắp tài sản, trên đƣờng đi D nhặt đƣợc 01 chiếc kéo sắt. Đến khoảng 

03 giờ 40 phút ngày 20/9/2019, khi đi đến nhà vợ chồng anh Nguyễn Văn Đ, 

sinh năm 1989 và chị Nguyễn Thị N, sinh năm 1989, cùng HKTT: K 3 - A7 - 

Kinh Môn - Hải Dƣơng, D thấy tại trƣớc cửa nhà vợ chồng anh Đ có dựng 01 

chiếc xe mô tô nhãn hiệu VECSTAR, màu nâu, biển số 34F7 - 2367 (Là tài sản 

của vợ chồng anh Đ, chị N). Thấy vậy, D đi đến dùng chiếc kéo sắt cắm vào ổ 

khóa xe mô tô vặn nhiều lần để mở khóa điện của xe nH3 không mở đƣợc; D 

dong xe ra đi về phía đƣờng bờ sông cách nhà anh Đ khoảng 250m tiếp tục dùng 

kéo mở khóa điện của xe những vẫn không mở đƣợc; D bỏ lại xe đi bộ về. Đến 

khoảng 05 giờ ngày 20/9/2019 anh Đ phát hiện chiếc xe và đem về nhà.  

           Tại các Kết luận định giá tài sản số 97 ngày 27/9/2019, số 08 ngày 

02/11/2019, số 26 ngày 14/01/2020 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng 

hình sự thị xã Kinh Môn, kết luận: 01 máy cắt bàn loại Maktec - MT 241 C suất 

2000W còn trị giá: 2.565.000 đồng; 01 xe mô tô Vesctar màu nâu biển số 34F7-

2367 còn trị giá 400.000 đồng; 01 xe mô tô nhãn hiệu Yamaha loại xe Exciter 

màu bạc - xanh còn trị giá 23.265.000 đồng. 

Đối với chiếc kéo Nguyễn Văn D dùng để mở khóa xe mô tô biển số 34F7 

- 2367, D đã làm mất không xác định đƣợc vị trí cụ thể, nên Cơ quan Cảnh sát 

điều tra Công an thị xã Kinh Môn không thu hồi đƣợc. 

Về trách nhiệm dân sự: Anh Trần Văn L2 yêu cầu D phải bồi thƣờng số 

tiền là 23.265.000 đồng. Vợ chồng anh Trần Văn D3 và vợ chồng chị Nguyễn 

Thị N đã nhận lại tài sản, không yêu cầu D phải bồi thƣờng về dân sự và có đơn 

đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho D. 

Đối với chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda- Wave màu đen- bạc, đeo biển 

số 34P2- 9863; Nguyễn Văn D khai khoảng tháng 8/2019 tại L5 - An Dƣơng - 

Hải Phòng, D đã trộm cắp của anh Lê Văn H3, sinh năm 1981, trú tại Lƣơng Xá 

- K2 - Kim Thành - Hải Dƣơng. Sau đó D đã tháo biển số của xe (biển số 34B1- 

196.26) vất đi thay bằng biển số 34P2- 9863. Quá trình điều tra, Cơ quan điều 

tra xác định biển số 34P2- 9863 không tồn tại do sang tên đổi biển, biển số này 

đã đƣợc thu hồi và tiêu hủy theo quy định. Ngày 28/02/2020, Cơ quan Cảnh sát 

điều tra Công an thị xã Kinh Môn đã chuyển tài liệu điều tra cùng chiếc xe trên 

đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Dƣơng - TP. Hải Phòng để 

điều tra theo thẩm quyền. 
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         Tại bản cáo trạng số: 14/CT- VKS ngày 02/3/2020, Viện kiểm sát nhân 

dân thị xã Kinh Môn truy tố bị cáo Nguyễn Văn D về tội Trộm cắp tài sản theo 

khoản 1 Điều 173 của Bộ luật hình sự. 

 Tại phiên toà: Bị cáo Nguyễn Văn D khai nhËn hµnh vi nh­ ®· nªu trªn vµ 

đề nghÞ Héi ®ång xÐt xö gi¶m nhÑ h×nh ph¹t;  

Ngƣời bào chữa cho bị cáo D đề nghị cho bị cáo đƣợc hƣởng các tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo các điểm r, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của 

Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo D mức án từ 15 đến 18 tháng tù; Miễn hình phạt 

bổ sung là phạt tiền và tiền án phí sơ thẩm hình sự, dân sự cho bị cáo; 

          §¹i diÖn ViÖn kiÓm s¸t nhân dân thị xã Kinh M«n giữ nguyên quan điểm 

truy tố ®èi víi bÞ c¸o D vµ ®Ò nghÞ Héi ®ång xÐt xö: Tuyên bố bị cáo Nguyễn 

Văn D phạm tội Trộm cắp tài sản;  

- Áp dụng khoản 1 Điều 173; Điều 38; điểm s, r khoản 1 và khoản 2 Điều 

51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Văn D 

từ 19 đến 21 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt đầu thi hành án. 

          - Hình phạt bổ sung: Không. 

- Về xử lý vật chứng: Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố 

tụng hình sự. Tịch thu cho tiêu hủy: 01 biển số 34P2- 9863; 01 điện thoại nhãn 

hiệu Tiel màu đen, bên trong có lắp 02 sim; 01 bộ quần áo mƣa; 01 áo kẻ caro 

sọc trắng; 01 đôi dép lê màu xanh, quai dép có sọc vàng nhãn hiệu Super. 

        - Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng khoản 1 Điều 48 của Bộ luật hình sự; các 

Điều 170, 357, 468, 584, 585, 589 của Bộ luật dân sự; Buộc bị cáo D phải bồi 

thƣờng thiệt hại cho anh Trần Văn L2 số tiền 23.265.000 đồng. 

        - Về án phí: Áp dụng Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy 

ban thƣờng vụ Quốc hội, miễn toàn bộ tiền án phí sơ thẩm dân sự và án phí sơ 

thẩm hình sự. 

                                                 NhËn ®Þnh cña Tßa ¸n: 

          Trªn c¬ së néi dung vô ¸n, c¨n cø vµo c¸c tµi liÖu trong hå s¬ vô ¸n ®· 

®­îc tranh tông t¹i phiªn tßa, Héi ®ång xÐt xö nhËn ®Þnh nh­ sau: 

 [1] C¬ quan ®iÒu tra C«ng an thị xã Kinh M«n, §iÒu tra viªn, ViÖn KiÓm 

s¸t nh©n d©n thị xã Kinh Môn, KiÓm s¸t viªn trong qu¸ tr×nh ®iÒu tra, truy tè ®· 

thùc hiÖn ®óng vÒ thÈm quyÒn, tr×nh tù, thñ tôc quy ®Þnh cña Bé luËt tè tông h×nh 

sù. Trong qu¸ tr×nh ®iÒu tra vµ t¹i phiªn tßa, bÞ c¸o vµ ng­êi tham gia tè tông 

kh¸c kh«ng cã ý kiÕn khiÕu n¹i vÒ hµnh vi, quyÕt ®Þnh tè tông cña c¬ quan tiÕn 

hµnh tè tông, ng­êi tiÕn hµnh tè tông. Do ®ã, c¸c hµnh vi, quyÕt ®Þnh tè tông cña 

c¬ quan tiÕn hµnh tè tông, ng­êi tiÕn hµnh tè tông ®· thùc hiÖn ®Òu hîp ph¸p. 

[2] Lêi khai cña bÞ c¸o D t¹i phiªn tßa phï hîp víi lêi khai bÞ c¸o đã khai 

nhận trong qu¸ tr×nh ®iÒu tra. C¨n cø vµo lêi khai cña bÞ c¸o; lêi khai cña những 

ng­êi bị hại, ngƣời làm chøng vµ c¸c tµi liÖu liªn quan kh¸c ®­îc thu thËp trong 
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qu¸ tr×nh ®iÒu tra, hiÖn cã ®ñ c¬ së ®Ó kÕt luËn: Trong khoảng thời gian từ tháng 

5/2019 đến tháng 9/2019, tại địa bàn thị xã Kinh Môn, Nguyễn Văn D đã thực 

hiện 03 vụ trộm cắp tài sản; Khoảng 22 giờ ngày 20/5/2019 tại nhà anh Trần 

Văn C, ở T1 - T2 - Kinh Môn - Hải Dƣơng, Nguyễn Văn D có hành vi trộm cắp 

của anh Trần Văn L2 01 chiếc xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, loại xe Exciter, biển 

số 29N1- 337.76, trị giá 23.265.000 đồng; Khoảng 18 giờ ngày 19/9/2019 tại 

nhà anh Trần Văn D3, chị Đỗ Thị H2, ở V - T5 - Kinh Môn - Hải Dƣơng, 

Nguyễn Văn D có hành vi trộm cắp của  anh D3, chị H2 01 chiếc máy cắt bàn 

loại Maktec - MT 241 C suất 2000W, trị giá 2.565.000 đồng. Tiếp đó, đến 

khoảng 03 giờ 40 phút ngày 20/9/2019 tại nhà anh Nguyễn Văn Đ, chị Nguyễn 

Thị N, ở K - A7 - Kinh Môn - Hải Dƣơng, D tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp 

của anh Đ, chị N 01 chiếc xe mô tô biển số 34F7-2367 trị giá 400.000 đồng. 

Tổng giá trị tài sản D chiếm đoạt trong 03 lần trộm cắp là 26.230.000 đồng. 

          Xét, việc bị cáo D đã có hành vi lén lút chiếm đoạt trái phép tài sản thuộc 

quyền sở hữu của cáCông anh L2, D3, Đ và các chị H2, N gồm 02 xe mô tô, 01 

máy cắt với tổng giá trị là 26.230.000 đồng nên việc bị cáo D bị Viện kiểm sát 

nhân dân thị xã Kinh Môn truy tố về Tội trộm cắp tài sản theo khoản 1 Điều 173 

của Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng ngƣời đúng tội. 

        Hµnh vi ph¹m téi cña bÞ c¸o lµ nguy hiÓm cho x· héi, x©m ph¹m ®Õn quyền 

sở hữu tài sản của ngƣời khác đƣợc pháp luật hình sự bảo vệ, đồng thời x©m 

ph¹m ®Õn trËt tù an toµn x· héi, làm cho quần chúng nhân dân trên địa bàn thị xã 

Kinh Môn không yên tâm trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. 

       Bị cáo lµ ng­êi cã ®ñ n¨ng lùc tr¸ch nhiÖm h×nh sù, mÆc dï nhËn thøc ®­îc 

hành vi chiếm đoạt trái phép tài sản của ngƣời khác là vi phạm pháp luật hình sự 

nH3 vì muốn tiền để tiêu sài cho bản thân vẫn cố ý thực hiện hành vi phạm tội; 

Bị cáo đã 03 lần thực hiện hành vi trộm cắp tài sản nên phải bị áp dụng tình tiết 

tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội 02 lần trở lên theo điểm g khoản 1 

Điều 52 của Bộ luật hình sự. Bị cáo trong một thời gian ngắn thực hiện nhiều 

hành vi trộm cắp tài sản ở các địa điểm khác nhau tại thị xã Kinh Môn, làm cho 

quần chúng nhân dân không yên tâm trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày; Bị 

cáo là đối tƣợng không chấp hành pháp luật, năm 2012 đã bị Tòa án nhân dân 

huyện Kinh Môn (nay là Tòa án nhân  dân thị xã Kinh Môn) xử phạt 18 tháng tù 

về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sau khi thực hiện trộm cắp tài sản tại thị xã 

Kinh Môn bị cáo còn thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy và đang 

bị các Cơ quan tiến hành tố tụng của huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh điều tra, 

truy tố, xét xử theo thủ tục quy định nên thấy cần phải có mức án nghiêm dành 

cho bị cáo mới có tác dụng giáo dục riêng đối với bị cáo và góp phần vào việc 

phòng ngừa tội phạm chung. 
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        Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt cũng xét việc trong quá trình điều tra 

và tại phiên tòa bị cáo D đều thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình. 

Ngƣời bị hại là cáCông anh D3, Đ và các chị H2, N đều đề nghị giảm nhẹ hình 

phạt cho bị cáo. Trong quá trình làm việc với Cơ quan điều tra- Công an huyện 

Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh bị cáo tự khai báo ra hành vi phạm tội tại địa bàn thị 

xã Kinh Môn nên bị cáo D đƣợc hƣởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự là Người phạm tội thành khẩn khai báo, người phạm tội tự thú và người bị hại 

xin giảm nhẹ hình phạt theo điểm s, r khoản 1 và khoản 2 của Điều 51 của Bộ luật 

hình sự.  

       Căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi phạm tội và hậu quả tội phạm mà bị 

cáo đã gây ra cho xã hội, thấy cần phải có mức hình phạt phù hợp dành cho bị 

cáo, cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian mới giúp bị cáo có điều kiện tu 

dƣỡng, rèn luyện trở thành C dân sống có ích cho xã hội sau này.  

       VÒ h×nh ph¹t bæ sung: XÐt, bị c¸o D tr­íc khi ph¹m téi kh«ng cã nghÒ 

nghiÖp æn ®Þnh, kinh tÕ khã kh¨n nªn kh«ng ¸p dông h×nh ph¹t bæ sung lµ ph¹t 

tiÒn ®èi víi bÞ c¸o. 

        [3].Về trách nhiệm dân sự: Hiện ngƣời bị hại là cáCông anh D3, Đ và các 

chị H2, N đều đã nhận lại tài sản bị chiếm đoạt, không yêu cầu bị cáo D bồi 

thƣờng về dân sự nên theo quy định không phải quyết về bồi thƣờng dân sự đối 

với cáCông anh D3, Đ và các chị H2, N; 

        Đối với việc bị cáo D đã chiếm đoạt trái phép của anh Trần Văn L2 01 

chiếc xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, loại xe Exciter, biển số 29N1- 337.76, trị giá 

23.265.000 đồng. Bị cáo đã đem xe mô tô đi bán và lấy tiền chi tiêu cá nhân hết, 

xe hiện chƣa thu hồi để trả lại cho anh L2 đƣợc. Anh L2 yêu cầu bị cáo D bồi 

thƣờng cho anh L2 trị giá chiếc xe mô tô với số tiền 23.265.000 đồng là có căn 

cứ, đúng quy định của pháp luật. 

         [4]. Về vật chứng: Đối với 01 biển số 34P2- 9863; 01 điện thoại nhãn hiệu 

Tiel màu đen, bên trong có lắp 02 sim; 01 bộ quần áo mƣa; 01 áo kẻ caro sọc 

trắng; 01 đôi dép lê màu xanh, quai dép có sọc vàng nhãn hiệu Super có căn cứ 

là tài sản của bị cáo bị thu giữ trong vụ án. Hiện bị cáo xác định các tài sản này 

đều đã cũ, không có giá trị, không đề nhận lại nên cần tịch thu, cho tiêu hủy là 

có căn cứ, phù hợp pháp luật. 

 

          [5].VÒ ¸n phÝ: BÞ c¸o D đƣợc xác định là ph¹m téi và phải bồi thƣờng dân 

sự nên ph¶i nép ¸n phÝ s¬ thÈm h×nh sù và án phí dân sự sơ thẩm theo quy ®Þnh. 

Tuy nhiên, tại phiên tòa bị cáo có đơn xin miễn án phí sơ thẩm và hiện có căn cứ 

xác định gia đình bị cáo thuộc đối tƣợng hộ nghèo nên theo quy định bị cáo D 

đƣợc miễn toàn bộ tiền án phí sơ thẩm hình sự và án phí sơ thẩm dân sự. 
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        Trong vụ án này, đối với ngƣời đàn ông đã mua chiếc xe mô tô biển số 

29N1- 337.76 của Nguyễn Văn D, tài liệu điều tra không xác định đƣợc tên tuổi, 

địa chỉ cụ thể nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kinh Môn tiếp tục 

xác minh, làm rõ sẽ xử lý sau là có căn cứ theo quy định nên không đặt ra việc 

xem xét, giải quyết trong vụ án; 

       Ngoài ra, Nguyễn Văn D còn thực hiện hành vi Mua bán trái phép chất ma 

túy tại huyện Yên Phong - tỉnh Bắc Ninh đã đƣợc các cơ quan tiến hành tố tụng 

huyện Yên Phong - Bắc Ninh khởi tố điều tra, truy tố theo thẩm quyền nên 

không đặt ra việc xem xét giải quyết trong vụ án là đúng quy định. 

        Bëi c¸c lÏ trªn, 

                                                          QuyÕt ®Þnh: 

         C¨n cø khoản 1 Điều 173; khoản 1 Điều 48; điểm r, s khoản 1 và khoản 2 

Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự. Các Điều 170, 357, 468, 

584, 585, 589 của Bộ luật dân sự. điểm c khoản 2 Điều 106; §iÒu 136 của Bộ 

luật tố tụng hình sự; §iÒu 12, Điều 23- NghÞ quyÕt sè 326/2016/UBTVQH14 

ngµy 30/12/2016 cña ñy ban th­êng vô quèc héi quy ®Þnh vÒ ¸n phÝ Tßa ¸n đối 

với bị cáo D. 

         1. Về tội danh: Tuyªn bè bị cáo Nguyễn Văn D (tên gọi khác Nguyễn Văn 

M) phạm tội Trộm cắp tài sản. 

         2. Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn D 01 năm 09 tháng tù. Thời 

hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đầu thi hành án; 

         3. Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo Nguyễn Văn D phải thanh toán trả 

anh Trần Văn L2 số tiền là 23.265.000 đồng (Hai mươi ba triệu hai trăm sáu 

mươi năm nghìn đồng); 

          Sau khi bản án có hiệu lực pháp luật, ngƣời có quyền đề nghị thi hành án 

có đơn yêu cầu thi hành án, nếu bị cáo không trả hoặc không trả đầy đủ thì phải 

trả lãi chậm trả tƣơng ứng với thời gian chậm trả. Mức lãi suất chậm trả xác định 

theo quy định tại Điều 357 của Bộ luật dân sự 2015; 

       4. Về vật chứng: Tịch thu, cho tiêu hủy các tài sản của bị cáo D, gồm:  01 

biển số 34P2- 9863; 01 điện thoại nhãn hiệu Tiel màu đen, bên trong có lắp 02 

sim; 01 bộ quần áo mƣa; 01 áo kẻ caro sọc trắng; 01 đôi dép lê màu xanh, quai 

dép có sọc vàng nhãn hiệu Super (Các vật chứng có đặc điểm như trong biên 

bản giao nhận vật chứng lưu trong hồ sơ vụ án và đang được quản lý tại Chi 

cục thi hành án dân sự huyện Kinh Môn). 

        5. VÒ ¸n phÝ, xö: Miễn toàn bộ tiền án phí sơ thẩm hình sự và án phí sơ 

thẩm dân sự cho bị cáo Nguyễn Văn D. 
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        6. QuyÒn kh¸ng c¸o: B¸o cho bÞ c¸o D biÕt ®­îc quyÒn kh¸ng c¸o b¶n ¸n 

trong h¹n 15 ngµy kÓ tõ ngµy Tòa án tuyªn ¸n. Ngƣời bị hại biết có quyền kháng 

cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đƣợc bản án hoặc ngày bản án 

đƣợc niêm yết theo quy định; 

       Trƣờng hợp bản án đƣợc thi hành theo quy định tại Điều 2 của Luật thi hành 

án dân sự 2008, thì ngƣời đƣợc thi hành dân sự, ngƣời phải thi hành án dân sự 

có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi thành 

án hoặc bị cƣỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6 và 9 Luật thi hành 

án dân sự năm 2008 và điểm 4, điểm 5 Điều 1 của Luật sửa đổi bổ sung một số 

điều của Luật thi hành án dân sự năm 2014. Thời hiệu thi hành án đƣợc thực 

hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự năm 2008. 

                                                               T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                                                              Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

* Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh Hải Dương  
- VKSND thị xã Kinh Môn; 

- Cơ quan thi hành án hình sự, 

Cơ quan cảnh sát điều tra- Công an huyện Kinh Môn; 

- Chi cục THADS thị xã Kinh Môn;                                                       Phạm Anh Tuyết 

- Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương; 

-  Bị cáo; Người bị hại; 

- Lưu.                                                        

 

 

 


